
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 117 đường 417 Thôn Ích Vịnh, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

03/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUGE

0110137737

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn khóa thông minh
- Bán buôn tay nắm cửa các loại

4663

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh;
(Luật Thương mại 2005)

8299(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUGE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUGE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUGE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981393296
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim 
khí và đấu giá bán lẻ qua Internet)
(Không bao gồm đấu giá bán lẻ qua Internet)

4791

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo Khoản 6, Điều 
9 và Điều 14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động mà Nhà nước cấm)

5210

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí 
hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

8020

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt, khóa 
thông minh.
- Sản xuất tay nắm cửa các loại

3290

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ khóa thông minh các loại
- Bán lẻ tay nắm cửa các loại

4752

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001179010104

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

BÙI THỊ QUYẾT Nữ
25/12/1979 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001179010104
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ QUYẾT Nữ

25/12/1979 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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